
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 đường số 2, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

18/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BIANCA

3702851857

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663(Chính)

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế thời trang

7410

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn nguyên phụ liệu ngành may

4669

6. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

7. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

8. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

9. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
BIANCA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIANCA TRADING PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM SX BIANCA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HOÀNG 
SANG

Ấp Long Phước, Xã 
Long Chánh, Thị xã 
Gò Công, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

500.000.000 5,000 311920152

2LÊ THỊ THI   
      

Thôn Xuân Hòa, Xã 
Thái Thọ, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 034168004367

3PHẠM THỊ 
THANH 
LAN

314/34 Âu Dương 
Lân, Phường 3, Quận 
8, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

500.000.000 5,000 080178000742

4PHẠM NHƯ 
TƯỞNG 

Thôn Xuân Phố, Xã 
Thái Phúc, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

4.000.000.000 40,000 034088002267

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       311920152
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Long Phước, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công, 
Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Long Phước, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG SANG Nam

10/06/1988 Kinh Việt Nam

22/09/2017 Công an tỉnh Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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